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 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  HNỐ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ầ ộ ồ ử ẩ ồ

Th m  phán  -  Ch  t a  phiênẩ ủ ọ
tòa:

Ông Nguy n Đình Ti nễ ế

Các Th m phán:ẩ Ông Tr n Nam Hàầ

Ông Hoàng Nh t Tânậ

- Th  ký phiên tòa:ư Ông Hoàng Nghĩa H i - Cán b  Tòaả ộ
án.

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  HN tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ố

Ông Nguy n Đình  Đ ngễ ồ -  Ki m sátể
viên

Ngày 29/04/2022  t i tr  s  Tòa án, xét x  phúc th m công khaiạ ụ ở ử ẩ  v  án hìnhụ
s  phúc th m th  lý s : 245/2022/TLPT – HS ngày 15 tháng 03 năm 2022 đ i v iự ẩ ụ ố ố ớ
b  cáo Hoàng Văn Ph do có kháng cáo c a b  cáo.ị ủ ị

Đ i v i B n án hình s  s  th m s : 01/2022/HS-ST ngày 07 tháng 01 nămố ớ ả ự ơ ẩ ố
2022 c a Tòa ánủ  nhân dân huy n SS, thành ph  HN.ệ ố

Theo  Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 237/2022/QĐXXPT-HSế ị ư ụ ử ố  ngày 08
tháng 04 năm 2022 đ i v i b  cáo có kháng cáo:ố ớ ị

B  cáo:ị Hoàng Văn Ph, sinh năm 1986 t i B c Giangạ ắ

N i ĐKHKTT và n i : Thôn Thái Th , xã Thái S n, huy n Hi pơ ơ ở ọ ơ ệ ệ
Hoà, t nh B c Giang.ỉ ắ

Ngh  nghi p: Lái xe; Trình đ  h c v n: 12/12; Dân t c: Kinh; Gi iề ệ ộ ọ ấ ộ ớ
tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c t ch: Vi t Nam; H  tên b : Hoàngố ị ệ ọ ố
Văn S; H  tên m : Hoàng Th  Đ; V : Ng  Th  Ng; Con: có 03 con,ọ ẹ ị ợ ọ ị
l n sinh năm 2010 và nh  nh t sinh năm 2021; Ti n án, ti n s :ớ ỏ ấ ề ề ự
Không; B  cáo b  áp d ng bi n pháp ngăn ch n c m đi kh i n i cị ị ụ ệ ặ ấ ỏ ơ ư
trú. 

B  h i:ị ạ 1. Cháu Hoàng C m Aẩ , sinh năm 2014 (Đã ch t ngày 11/10/2020).ế

Đ a ch : Thôn L c Canh, xã XC, huy n SS, thành ph  HNị ỉ ự ệ ố



2. Ch  ị Hà Th  Ngị , sinh năm 1979

Đ a ch : Thôn L c Canh, xã XC, huy n SS, thành ph  HN. V ng m tị ỉ ự ệ ố ắ ặ
t i phiên toàạ

Ng i đ i di n theo pháp lu t c a cháu Hoàng C m A:ườ ạ ệ ậ ủ ẩ

Anh Hoàng Công M, sinh năm 1978 (b  cháu C m Anh) và ch  Hàố ẩ ị
Th  Ng, sinh năm 1979 (m  cháu C m Anh)ị ẹ ẩ

Trú t i: Thôn L c Canh, xã XC, huy n SS, thành ph  HN. Đ u v ngạ ự ệ ố ề ắ
m t t i phiên toàặ ạ

B  đ n dân s :ị ơ ự

Công ty c  ph n đ u t  và th ng m i USổ ầ ầ ư ươ ạ

Tr  s : T  dân ph  s  1 th  tr n Th, huy n HH, t nh BGụ ở ổ ố ố ị ấ ệ ỉ

Do ông  Lê Thành C- Ch  t ch HĐQT là ng i đ i di n theo phápủ ị ườ ạ ệ
lu t. V ng m t t i phiên toàậ ắ ặ ạ

Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ

Anh Hoàng Công M, sinh năm 1978 

Đ a ch : Thôn L c Canh, xã XC, huy n SS, thành ph  HN. V ng m tị ỉ ự ệ ố ắ ặ
t i phiên toà.ạ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư  

Kho ng 16 gi  45 phút ngày 11/10/2020 t i t nh l  401, thu c đ a ph nả ờ ạ ỉ ộ ộ ị ậ
thôn An L c, xã Trung Giã, huy n SSạ ệ , thành ph  HN x y ra v  tai n n giao thôngố ả ụ ạ
gi a xe ô tô ữ BKS: 98C-016.45, kéo theo R  - mooc BKS: 98R-013.57 do ơ Hoàng
Văn Ph đi u khi n theo chi u HN h ng đi B c Giang và xe mô tô ề ể ề ướ ắ BKS: 29S1-
915.65 do anh  Hoàng Công M đi u khi n đi ng c chi u h ng B c Giang điề ể ượ ề ướ ắ
HN; phía sau xe anh M ng ch  v  là ch  Hà Th  Ng, con gái là cháu Hoàng C mừ ở ợ ị ị ẩ
A, sinh năm 2014. H u qu : Xe mô tô c a anh M ng đ  ra đ ng, ậ ả ủ ừ ổ ườ cháu Hoàng
C m A b  bánh xe ẩ ị sau tr c th  4 bên trái xe ô tô đ u kéo ụ ứ ầ chèn qua đ u t  vong t iầ ử ạ
ch , ch  Hà Th  Ng b  th ng.ỗ ị ị ị ươ

Quá trình đi u tra Phúc khai nh n: Kho ng 16 gi  30 ngày 10/11/2020,ề ậ ả ờ
Phúc đi u khi n xe ô tô kéo theo r  - mooc c a  ề ể ơ ủ Công ty c  ph n đ u t  vàổ ầ ầ ư
th ng m i US ch  ươ ạ ở kho ng 30 t n g ch đi t  ả ấ ạ ừ thành ph  Vĩnh Yên, t nh Vĩnhố ỉ
Phúc v  công ty Uyên S n t i thôn Trung Đ ng, xã Đ c Th, huy n HH, t nh BGề ơ ạ ồ ứ ệ ỉ
trên đ ng t nh l  401, t c đ  kho ng 30 km/h. ườ ỉ ộ ố ộ ả Khi đ n đo n c u chui thu c đ aế ạ ầ ộ ị
ph n thôn An L c, xã Trung Giã, huy n SS ậ ạ ệ kho ng 500 - 700m ả thì Phúc đi vào
tuy n đ ng h p h n, bên ph i xe v n có các xe mô tô đi bên c nh. Vì v y, Phúcế ườ ẹ ơ ả ẫ ạ ậ
không đi đ c vào sát mép bên ph i mà đi l n sang ph n đ ng ng c chi u.ượ ả ấ ầ ườ ượ ề
Lúc này, Phúc phát hi n phía tr c, cách đ u xe c a Phúc kho ng 20m có 01 xeệ ướ ầ ủ ả



mô tô (sau này bi t là xe mô tô do anh M ng đi u khi n, phía sau ch  v  và conế ừ ề ể ở ợ
gái) đang đi ng c chi u v i xe ô tô c a Phúc. Khi xe mô tô trên đi qua h t ph nượ ề ớ ủ ế ầ
đ u xe ô tô, Phúc quan sát g ng chi u h u bên lái th y xe mô tô trên đi vào mépầ ươ ế ậ ấ
đ ng và b t ng  xe mô tô do anh M ng đi u khi nườ ấ ờ ừ ề ể  đ  ra đ ng. ổ ườ Phúc nhìn th yấ
ng i ph  n  ôm cháu bé ngã v  phía l p xe sau ph n r  mooc bên trái c a xeườ ụ ữ ề ố ầ ơ ủ
Phúc và b  k p tay (không nh  rõ k p tay nào c a ng i ph  n  đó). S  vi c x yị ẹ ớ ẹ ủ ườ ụ ữ ự ệ ả
ra nhanh, Phúc đ ng th i đ p phanh và đánh lái r i cho xe đ  sát vào l  đ ngồ ờ ạ ồ ỗ ề ườ
bên ph i chi u đi c a Phúc. Sau khi d ng xe, Phúc xu ng xe thì th y ng i phả ề ủ ừ ố ấ ườ ụ
n  và cháu bé trên n m b t đ ng, xung quanh nhi u máu th t v ng vãi, ng iữ ằ ấ ộ ề ị ươ ườ
đàn ông đi u khi n xe máy kêu khóc và nh  ng i đi đ ng giúp đ . Phúc nghĩ 2ề ể ờ ườ ườ ỡ
ng i trên đã ch t nên r i kh i hi n tr ng và đ n Công an huy n SS trình báo.ườ ế ờ ỏ ệ ườ ế ệ
Sau khi s  vi c x y ra, Phúc đã đ n gia đình anh M ng thăm h i, đ ng viên và tự ệ ả ế ừ ỏ ộ ự
nguy n b i th ng cho gia đình anh M ng và ch  Ngân. ệ ồ ườ ừ ị

Anh M ng có l i khai:  ừ ờ Tr a ngày 11/10/2020, anh M ng cùng v  và conư ừ ợ
gái là ch  Hà Th  Ng và cháu Hoàng C m A ăn c   huy n Hi p Hòa, t nh B cị ị ẩ ỗ ở ệ ệ ỉ ắ
Giang. Đ n kho ng 15 gi  30 phút cùng ngày, anh M ng đi u khi n xe mô tôế ả ờ ừ ề ể
nhãn hi u Ablade, BKS: 29S1 - 915.65 ch  v  và con v  nhà. Khi đi đ n khu v cệ ở ợ ề ế ự
đ ng thu c thôn An L c, xã Trung Giã, SS, anh M ng phát hi n có xe ô tô t i điườ ộ ạ ừ ệ ả
ng c chi u và l n sang g n h t ph n đ ng c a anh làm anh ph i đi u khi nượ ề ấ ầ ế ầ ườ ủ ả ề ể
xe mô tô tránh v  bên ph i chi u đi c a mình, đ c kho ng 2-3 mét thì xe c aề ả ề ủ ượ ả ủ
anh b  đ  xu ng đ ng, v  và con gái anh ngã ra đ ng. Con gái anh b  bánh xe ôị ổ ố ườ ợ ườ ị
tô bên trái, phía sau chèn qua đ u, t  vong t i ch , v  anh b  th ng, anh M ngầ ử ạ ỗ ợ ị ươ ừ
không b  th ng tích gì.ị ươ

Biên b n khám nghi m hi n tr ng th  hi n: ả ệ ệ ườ ể ệ Khi C  quan đi u tra ti nơ ề ế
hành khám nghi m hi n tr ng thì tr i t i, không có đèn chi u sáng công c ng,ệ ệ ườ ờ ố ế ộ
hi n tr ng đã b  xáo tr n 1 ph n.  ệ ườ ị ộ ầ Đo n đ ng x y ra tai n n là t nh l  401,ạ ườ ả ạ ỉ ộ
thu c đ a ph n thôn An L c, xã Trung Giã, huy n SSộ ị ậ ạ ệ , HN, d i nh a th ng ph ng,ả ự ẳ ẳ
r ng 6m50, ph n đ ng C u Vát h ng Qu c l  3 đo r ng 03m20, có d i s nộ ầ ườ ầ ướ ố ộ ộ ả ơ
đ t quãng  gi a b  m . Vi c đánh s  th  t : ứ ở ữ ị ờ ệ ố ứ ự � V  trí xe ô tô t i đ u kéo BKS:ị ả ầ
98C-016.45 kéo theo S  mi r  mooc BKS: 98R-013.57;  ơ ơ �v t tr t  mi t kíchế ượ ế
th c 5m50x0m56; ướ � v  trí xe mô tô BKS: 29S1-915.65; ị � v  trí n n nhân.ị ạ

Đi m m c c a v  tai n n: Đo hình chi u tâm tr c bánh tr c xe mô tôể ố ủ ụ ạ ế ụ ướ
BKS: 29S1-915.65 v  phía Qu c l  3: 11m60 là đi m đ u l i vào c ng Hùng An.ề ố ộ ể ầ ố ả

Mép đ ng làm chu n: L y mép đ ng gi  t o bên ph i đ ng C u Vátườ ẩ ấ ườ ả ạ ả ườ ầ
h ng Qu c l  3.ướ ố ộ

D u v t ấ ế �: V  trí xe ô tô t i đ u kéo BKS: 98C-016.45 kéo theo S  mi rị ả ầ ơ ơ
mooc BKS: 98R-013.57 đ  trên m t đ ng nh a, đ u xe h ng C u Vát, đuôi xeỗ ặ ườ ự ầ ướ ầ
h ng Qu c l  3, đo t  hình chi u tâm tr c 1 ngoài cùng bên trái vào mép đ ngướ ố ộ ừ ế ụ ườ
chu n là 3m70, đo t  hình chi u tâm tr c 3 ngoài cùng bên trái vào mép đ ngẩ ừ ế ụ ườ
chu n là 3m55, đo t  hình chi u tâm tr c 6 ngoài cùng bên trái vào mép đ ngẩ ừ ế ụ ườ
chu n là 3m50. Đo t  hình chi u tâm tr c 6 ngoài cùng bên trái v  phía Qu c lẩ ừ ế ụ ề ố ộ
3: 39m40 là đi m cu i c a d u v t ể ố ủ ấ ế �.



D u v t ấ ế �: V  trí v t tr t mi t đ  l i trên m t đ ng nh a, d u v t ị ế ượ ế ể ạ ặ ườ ự ấ ế �

kích th c 5m50x0m56, đo đi m cu i d u v t ướ ể ố ấ ế � vào mép đ ng chu n là 1m60,ườ ẩ
đo đi m đ u d u v t  ể ầ ấ ế � vào mép đ ng chu n là 1m60, d u v t  ườ ẩ ấ ế � có chi uề
Qu c l  3 h ng C u Vát, trên b  m t d u v t còn bám dính máu và mô c  c aố ộ ướ ầ ề ặ ấ ế ơ ủ
n n nhân, đo t  đi m đ u d u v t  ạ ừ ể ầ ấ ế � v  phía c u Vát 0m40 là hình chi u tâmề ầ ế
tr c bánh tr c c a D u v t ụ ướ ủ ấ ế �.

D u v t ấ ế � v  trí xe mô tô BKS: 29S1-915.65 đ  nghiêng bên trái trên m tị ổ ặ
đ ng nh a, đ u xe h ng Qu c l  3, đuôi xe h ng C u Vát, yên xe và tay láiườ ự ầ ướ ố ộ ướ ầ
h ng mép đ ng trái mép đ ng chu n, đo t  hình chi u tâm tr c bánh tr cướ ườ ườ ẩ ừ ế ụ ướ
vào mép đ ng chu n là 0m20, đo t  hình chi u tâm tr c bánh sau vào mépườ ẩ ừ ế ụ
đ ng chu n là 0m65. Đo t  hình chi u tâm tr c bánh sau c a D u v t  ườ ẩ ừ ế ụ ủ ấ ế � về
h ng C u Vát 0m70 là gót chân bên trái c a D u v t ướ ầ ủ ấ ế �.

D u v t ấ ế � v  trí n n nhân là n  gi i, t  vong trên m t đ ng nh a, trongị ạ ữ ớ ử ặ ườ ự
t  th  n m úp, hai chân, hai tay du i th ng, đ u h ng C u Vát, hai chân h ngư ế ằ ỗ ẳ ầ ướ ầ ướ
Qu c l  3, đo t  đ nh đ u n n nhân vào mép đ ng chu n là 1m00, đo t  gótố ộ ừ ỉ ầ ạ ườ ẩ ừ
chân trái vào mép đ ng chu n là 1m00.ườ ẩ

Ti n hành d ng l i hi n tr ng, th c nghi m đi u tra đ  đánh giá khế ự ạ ệ ườ ự ệ ề ể ả
năng va ch m gi a 2 ph ng ti n liên quan, có ti n hành ch p nh, quay video,ạ ữ ươ ệ ề ụ ả
không thu gi  gì. K t qu :ữ ế ả

+ Kho ng cách gi a tâm tr c bánh tr c đ n tâm c a v t rê l p, tr tả ữ ụ ướ ế ủ ế ố ượ
mi t là 1m85; T  tâm tr c bánh sau đ n tâm c a v t rê l p tr t mi t là 1m72. ế ừ ụ ế ủ ế ố ượ ế

+ Xe ô tô t i 98C-01645 kéo theo r  mooc BKS: 98R-01357 có t ng chi uả ơ ổ ề
dài 16m05, r ng 2m40;ộ

+ Xe máy BKS: 29S1- 915.65 đo kho ng cách gi a 2 đ u n m tay lái làả ữ ầ ắ
66cm; Đo kho ng cách gi a 2 giá đ  chân sau là 65cm.ả ữ ể

Biên b n khám nghi m ph ng ti n th  hi nả ệ ươ ệ ể ệ :

Xe ô tô BKS: 98C-016.45, S  mi r  mooc BKS: 98R-013.57:ơ ơ

T i m t ngoài ba đ  s c tr c bên trái có d u v t móp mép kim lo i, tr tạ ặ ờ ố ướ ấ ế ạ ượ
x c, bong b t l p b  matit, d u v t có kích th c trên di n (42x25,5)cm, đi mướ ậ ớ ả ấ ế ướ ệ ể
g n nh t cách đ t 48cm, d u v t có chi u t  tr c v  sau.ầ ấ ấ ấ ế ề ừ ướ ề

T i m t ngoài má l p phía tr c bên trái có d u v t tr t x c cao su làmạ ặ ố ướ ấ ế ượ ướ
l  rõ màu đen bên trong c a l p, d u v t kích th c trên di n (150x11,5)cm,ộ ủ ố ấ ế ướ ệ
đi m g n nh t c a d u v t cách ch  K 23,5cm trên dòng ch  SPOR RAK, d uể ầ ấ ủ ấ ế ữ ữ ấ
v t có chi u m t lăn h ng tâm tr c.ế ề ặ ướ ụ

T i m t ngoài má l p bên trái tr c 4 có d u v t mô c  đã khô, d u v t cóạ ặ ố ụ ấ ế ơ ấ ế
kích th c trên di n (52x50)cm, đi m g n nh t d u v t cách tr c 12cm, đi mướ ệ ể ầ ấ ấ ế ụ ể
g n nh t c a d u v t cách ch  X trên dòng ch  và s  XR301 là 52cm,  m tầ ấ ủ ấ ế ữ ữ ố ở ặ
ngoài má l p còn dính l i mô c  n n nhân.ố ạ ơ ạ

Xe mô tô BKS: 29S1-915.65:



T i m t ngoài p nh a b u l c gió có d u v t tr t x c nh a, d u v tạ ặ ố ự ầ ọ ấ ế ượ ướ ự ấ ế
có kích th c trên di n (4x2)cm, đi m g n nh t c a d u v t cách đ t 37cm, d uướ ệ ể ầ ấ ủ ấ ế ấ ấ
v t có chi u t  tr c v  sau.ế ề ừ ướ ề

Càng chân ch ng gi a bên trái có d u v t bong tróc s n, tr t x c kimố ữ ấ ế ơ ượ ướ
lo i, d u v t có kích th c trên di n (2,3x0,4)cm, đi m g n nh t c a d u v tạ ấ ế ướ ệ ể ầ ấ ủ ấ ế
cách đ t 15cm, d u v t có chi u t  tr c v  sau. ấ ấ ế ề ừ ướ ề

T i m t ngoài p nh a s n xe bên trái có d u v t tr t x c, rách l pạ ặ ố ự ườ ấ ế ượ ướ ớ
nh a b o v  bên ngoài, d u v t có kích th c trên di n (8,5x0m5)cm, đi m g nự ả ệ ấ ế ướ ệ ể ầ
nh t c a d u v t cách đ t 61,5cm, d u v t có chi u t  tr c v  sau, t  d i lênấ ủ ấ ế ấ ấ ế ề ừ ướ ề ừ ướ
trên.

T i m t ngoài y m ch n gió phía tr c bên trái có d u v t tr t x c làmạ ặ ế ắ ướ ấ ế ượ ướ
bong tróc nilong b c bên ngoài,  d u v t có kích th c trên di n (6,5x0,4)cm,ọ ấ ế ướ ệ
đi m g n nh t c a d u v t cách đ t 55,5cm.ể ầ ấ ủ ấ ế ấ

T i m t ngoài y m ch n gió phía trên bên trái có d u v t tr t x c kimạ ặ ế ắ ấ ế ượ ướ
lo i, d u v t kích th c trên di n (1,5x0,3)cm, đi m g n nh t d u v t cách đ tạ ấ ế ướ ệ ể ầ ấ ấ ế ấ
35cm, d u v t có chi u t  ph i sang trái.ấ ế ề ừ ả

T i k t lu n s  980/GĐTT-TTPY ngày 18/10/2020 c a Trung tâm pháp y,ạ ế ậ ố ủ
S  y t  HN k t lu n giám đ nh pháp y t  thi cháu Hoàng C m A:ở ế ế ậ ị ử ẩ

Vùng đ u, m t b  va đ p, chèn ép b i v t tày có di n t ng đ i r ng v iầ ặ ị ậ ở ậ ệ ươ ố ộ ớ
l c tác đ ng r t m nh gây: Rách da vùng trán đ nh, thái d ng ph i kích th cự ộ ấ ạ ỉ ươ ả ướ
23cm x 3cm; Bi n d ng vùng đ u; V  ph c t p x ng vòm s  và x ng n n s ;ế ạ ầ ỡ ứ ạ ươ ọ ư ề ọ
Bi n d ng đ i não, bi n d ng ti u não; D p não, d p ti u não; M t liên t c c uế ạ ạ ế ạ ể ậ ậ ể ấ ụ ấ
trúc mô h c c a não, ti u não; Gãy x ng hàm trên và x ng hàm d i. Nguyênọ ủ ể ươ ươ ướ
nhân t  vong là do đa ch n th ng: Ch n th ng s  não, ch n th ng hàm m tử ấ ươ ấ ươ ọ ấ ươ ặ
m c đ  r t n ng.ứ ộ ấ ặ

K t lu n giám đ nh s  171/TTPY ngày 09/02/2021 c a Trung tâm pháp y,ế ậ ị ố ủ
S  y t  HN k t lu n th ng tích c a ch  Hà Th  Ng:ở ế ế ậ ươ ủ ị ị

Các s o v t th ng, v t m  vùng cánh tay trái, khu u tay trái và đùi trái:ẹ ế ươ ế ổ ỷ
10%;

Gãy 1/3 gi a x ng cánh tay trái đã ph u thu t k t h p x ng: 11%;ữ ươ ẫ ậ ế ợ ươ

Ch n th ng gây d p, t c đ ng m ch cánh tay trái đã ph u thu t c t đ ngấ ươ ậ ắ ộ ạ ẫ ậ ắ ộ
m ch ghép l i b ng tĩnh m ch hi n đ o chi u: 10%;ạ ạ ằ ạ ể ả ề

V  lún đ t s ng D12: 21%;ỡ ố ố

Hi n t i ch a đánh giá đ c h t m c đ  và di ch ng c a t n th ng. Đệ ạ ư ượ ế ứ ộ ứ ủ ổ ươ ề
ngh  giám đ nh b  sung sau n u có căn c . Nhi u kh  năng các th ng tích doị ị ổ ế ứ ề ả ươ
v t tày có c nh gây nên.ậ ạ

T  l  t n h i s c kh e: 43% ỷ ệ ổ ạ ứ ỏ (B n m i ba ph n trăm).ố ươ ầ

K t lu n giám  ế ậ đ nh s  7832/C09 ngày 24/11/2020 c a  ị ố ủ Vi n khoa h cệ ọ
hình s  - B  Công an k t lu n: ự ộ ế ậ Không xác đ nh đ c d u v t va ch m gi a xeị ượ ấ ế ạ ữ
ô tô BKS: 98C-016.45 kéo S mi r mooc BKS: 98R-013.57 và xe mô tô BKS:ơ ơ



29S1-915.65. Căn c  vào h  s  các ph ng ti n c a v  tai n n giao thông g iứ ồ ơ ươ ệ ủ ụ ạ ử
giám đ nh, không xác đ nh đ c t c đ  c a ô tô BKS: 98C-016.45 kéo S  mi rị ị ượ ố ộ ủ ơ ơ
mooc BKS: 98R-013.57 và c a xe mô tô BKS: 29S1-915.65 ngay tr c khi x y raủ ướ ả
tai n n.ạ

Quá trình đi u tra xác đ nh: Aề ị nh Hoàng Công M không có gi y phép lái xeấ
mô tô theo quy đ nh. Ngày 05/10/2021, Công an huy n SS đã ra Quy t đ nh xị ệ ế ị ử
ph t vi ph m hành chính đ i v i anh M ng, m c ph t 1.150.000đ, anh M ng đãạ ạ ố ớ ừ ứ ạ ừ
n p ph t.ộ ạ

T i biên b n làm vi c ngày 07/5/2021 th  hi n: T i ngã 3 Bình An phía bênạ ả ệ ể ệ ạ
ph i đ ng theo chi u Qu c l  3 đi C u Vát (huy n Hi p Hoà, t nh B c Giang)ả ườ ề ố ộ ầ ệ ệ ỉ ắ
có 01 bi n báo c m ph ng ti n trên 13 t n đi vào. T ng tr ng t i cân xe ô tôể ấ ươ ệ ấ ổ ọ ả
đ u kéo BKS 98C - 01645, kéo theo r  mooc BKS 98R - 01357 là 45.070kg là viầ ơ
ph m Đi u 33 Ngh  đ nh 100/2019/NĐ-CP c a Chính Ph . Tuy nhiên, quá trìnhạ ề ị ị ủ ủ
đi u tra, C  quan đi u tra không x  ph t vi ph m hành chính đ i v i hành vi trênề ơ ề ử ạ ạ ố ớ
c a Phúc. Đ n nay, căn c  đi m c, kho n 1 Đi u 6 Lu t x  lý vi ph m hànhủ ế ứ ể ả ề ậ ử ạ
chính năm 2012: “Tr ng h p x  ph t vi ph m hành chính đ i v i cá nhân do cườ ợ ử ạ ạ ố ớ ơ
quan ti n hành t  t ng chuy n đ n thì th i hi u đ c áp d ng theo quy đ nh t iế ố ụ ể ế ờ ệ ượ ụ ị ạ
đi m a và đi m b kho n này. Th i gian c  quan ti n hành t  t ng th  lý, xem xétể ể ả ờ ơ ế ố ụ ụ
đ c tính vào th i hi u x  ph t vi ph m hành chính”ượ ờ ệ ử ạ ạ  thì hành vi trên c a Phúc đãủ
h t th i hi u x  ph t vi ph m hành chính.ế ờ ệ ử ạ ạ

V  tang v t thu gi : ề ậ ữ 01 xe mô tô BKS: 29S1-915.65 c a anh M ng; ủ ừ 01 xe ô
tô BKS: 98C-016.45 kéo S  mi r  mooc BKS: 98R-013.57 cùng gi y t  xe, xácơ ơ ấ ờ
đ nh là tài s n h p pháp c a Công ty TNHH Uyên S n. ị ả ợ ủ ơ C  quan C nh sát đi u traơ ả ề
- Công an huy n SS đã ra Quy t đ nh x  lý v t ch ng, tr  l i tài s n cho anhệ ế ị ử ậ ứ ả ạ ả
M ng và Công ty TNHH Uyên S n.ừ ơ

V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Ngày 05/02/2021, Hoàng Văn Ph đã b i th ngồ ườ
cho gia  đình anh M ng s  ti n 250.000.000 đ ng. Gia đình anh M ng và chừ ố ề ồ ừ ị
Ngân không yêu c u gì thêm và có đ n xin mi n truy c u trách nhi m hình s  choầ ơ ễ ứ ệ ự
Hoàng Văn Ph. Đ i di n theo y quy n c a Công ty c  ph n đ u t  và th ngạ ệ ủ ề ủ ổ ầ ầ ư ươ
m i US đã nh n l i xe ô tô kèm gi y t  xe và không có yêu c u gì v  dân s .ạ ậ ạ ấ ờ ầ ề ự

T i C  quan đi u tra, Hoàng Văn Ph khai nh n toàn b  hành vi ph m t iạ ơ ề ậ ộ ạ ộ
c a mình, l i khai nh n t i c a b  cáo phù h p v i l i khai nhân ch ng, b  h i,ủ ờ ậ ộ ủ ị ợ ớ ờ ứ ị ạ
s  đ  khám nghi m hi n tr ng, biên b n khám nghi m hi n tr ng, biên b nơ ồ ệ ệ ườ ả ệ ệ ườ ả
th c nghi m đi u tra, k t lu n giám đ nh và các tài liự ệ ề ế ậ ị ệu, ch ng c  có trong h  sứ ứ ồ ơ
v  ánụ .

T i b n Cáo tr ng s  201/CT-VKS ngày 26/11/2021, Vi n ki m sát nhânạ ả ạ ố ệ ể
dân huy n SS đã truy t  Hoàng Văn Ph v  t i “Vi ph m quy đ nh v  tham giaệ ố ề ộ ạ ị ề
giao thông đ ng b ” theo đi m a kho n 1 Đi u 260 B  lu t Hình s  năm 2015.ườ ộ ể ả ề ộ ậ ự

T i B n án hình s  s  th m s : 01/2022/HS-ST ngày 07 tháng 01 năm 2022ạ ả ự ơ ẩ ố
c a Tòa ánủ  nhân dân huy n SS, thành ph  HN đã x  b  cáo Hoàng Văn Ph 13ệ ố ử ị
tháng tù. Th i h n tù tính t  ngày b t thi hành án.ờ ạ ừ ắ

Ngoài ra b n án còn tuyên v  x  lý tang v t, án phí và quy n kháng cáo.ả ề ử ậ ề



Sau khi xét x  s  th m, b  cáo Hoàng Văn Ph có đ n kháng cáo xin gi mử ơ ẩ ị ơ ả
nh  hình ph t và xin đ c h ng án treo.ẹ ạ ượ ưở

T i phiên tòa phúc th m:ạ ẩ

B  cáo v n gi  nguyên yêu c u kháng cáo, th a nh n các hành vi ph m t iị ẫ ữ ầ ừ ậ ạ ộ
do mình th c hi n đúng nh  b n án s  th m đã xét x , không th c m c kêu oanự ệ ư ả ơ ẩ ử ắ ắ
ch  xin đ c h ng án treo.ỉ ượ ưở

Đ i di n h p pháp c a b  h i là anh Hoàng Công M có đ n trình bày vạ ệ ợ ủ ị ạ ơ ề
vi c sau khi s  vi c x y ra gia đình b  cáo tr c ti p xu ng thăm vi ng và chămệ ự ệ ả ị ự ế ố ế
sóc v  anh M ng  b nh vi n cho đ n khi ra vi n. Đ ng th i đã b i th ng hợ ừ ở ệ ệ ế ệ ồ ờ ồ ườ ỗ
tr  gia đình v i s  ti n 250 tri u đ ng, ngoài ra còn l  nghi v i cháu. Bên c nhợ ớ ố ề ệ ồ ễ ớ ạ
đó, gia đình b  cáo đang g p nhi u khó khăn, b  v a m i m t, nhà có 3 con cònị ặ ề ố ừ ớ ấ
nh  và b n thân b  cáo là lao đ ng chính trong gia đình. Đ  ngh  HĐXX cho bỏ ả ị ộ ề ị ị
cáo đ c h ng án treo đ  có c  h i chăm lo cho gia đình. ượ ưở ể ơ ộ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Thành ph  HN phát bi u quan đi m vạ ệ ệ ể ố ể ể ề
vi c gi i quy t v  án:ệ ả ế ụ

V  hình th c: Đ n kháng cáo c a Hoàng Văn Ph n p trong th i h n Lu tề ứ ơ ủ ộ ờ ạ ậ
đ nh nên đ  ngh  H i đ ng xét x  c p phúc th m ch p nh n gi i quy t yêu c uị ề ị ộ ồ ử ấ ẩ ấ ậ ả ế ầ
kháng cáo c a b  cáo theo trình t  phúc th m. ủ ị ự ẩ

V  n i dung: Căn c  l i khai b  cáo Phúc t i phiên tòa đ  c  s  k t lu n bề ộ ứ ờ ị ạ ủ ơ ở ế ậ ị
cáo ph m t i ạ ộ “vi ph m quy đ nh v  tham gia giao thông đ ng b ” ạ ị ề ườ ộ theo quy đ nhị
t i ạ đi m a kho n 1 Đi u 260 BLHS năm 2015ể ả ề .

Trong v  án này, b  h i đi đúng làn đ ng nh ng không có gi y phép láiụ ị ạ ườ ư ấ
xe.

Đ i v i b  cáo Phúc đã kh c ph c toàn b  thi t h i cho b  h i và b  h i cóố ớ ị ắ ụ ộ ệ ạ ị ạ ị ạ
đ n mi n trách nhi m hình s  cho b  cáo; b  cáo thành kh n khai báo, ăn năn h iơ ễ ệ ự ị ị ẩ ố
c i; b  cáo ch a có ti n án ti n s  là tính ti t gi m nh  theo đi m b, s kho n 1ả ị ư ề ề ự ế ả ẹ ể ả
kho n 2 Đi u 51 B  lu t Hình s ;  ả ề ộ ậ ự t i c p phúc th m, đ i di n b  h i là anhạ ấ ẩ ạ ệ ị ạ
Hoàng Công M có đ n ti p t c xin cho b  cáo, gia đình có nhân thân là ng i cóơ ế ụ ị ườ
công v i cách m ng. ớ ạ Căn c  tính ch t m c đ  hành vi ph m t i th y m c án c pứ ấ ứ ộ ạ ộ ấ ứ ấ
s  th m đã xét x  là phù h p; tuy nhiên xét th y tính ch t m c đ  hành vi c a bơ ẩ ử ợ ấ ấ ứ ộ ủ ị
cáo và các tài li u trong h  sệ ồ ơ thì th y b  cáo có n i c  trú rõ ràng, có nhi u tìnhấ ị ơ ư ề
ti t gi m nh  nên đ  ngh  ế ả ẹ ề ị H i đ ng xét x  căn c  đi m b kho n 1 Đi u 355 vàộ ồ ử ứ ể ả ề
Đi u 357 B  lu t t  t ng hình s , s a b n án s  th m theo h ng ch p nh nề ộ ậ ố ụ ự ử ả ơ ẩ ướ ấ ậ
kháng cáo c a b  cáo và x  ph t b  cáo 13 tháng tù nh ng cho h ng treo, th iủ ị ử ạ ị ư ưở ờ
h n th  thách là 26 tháng.ạ ử

Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, không bế ị ủ ả ơ ẩ ị
kháng ngh  gi  nguyên. ị ữ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau: ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư



[1] V  hình th c:ề ứ

Đ n kháng cáo c a b  cáo Hoàng Văn Ph n p trong th i h n Lu t đ nh nênơ ủ ị ộ ờ ạ ậ ị
h p l , đ c ch p nh n xem xét, gi i quy t yêu c u kháng cáo theo th  t c phúcợ ệ ượ ấ ậ ả ế ầ ủ ụ
th m.ẩ

 [2] V  n i dung:ề ộ

Căn c  l i khai c a các b  cáo t i c  quan đi u tra, t i phiên toà s  th m,ứ ờ ủ ị ạ ơ ề ạ ơ ẩ
cũng nh  t i phiên toà phúc th m và các tài li u ch ng c  khác có trong h  s  vư ạ ẩ ệ ứ ứ ồ ơ ụ
án, có đ  c  s  k t lu n: ủ ơ ở ế ậ  

Kho ng 16 gi  45 phút, ngày 11/10/2020, Hoàng Văn Ph đi u khi n xe 01ả ờ ề ể
xe ô tô BKS 98C - 016.45 kéo s  mi r  mooc BKS 98R - 013.57 theo h ng HN điơ ơ ướ
B c Giang,  Phúc đi u  khi n xe  không đúng ph n đ ng,  l n  g n h t  ph nắ ề ể ầ ườ ấ ầ ế ầ
đ ng c a xe ng c chi u vi ph m kho n 1 Đi u 9 Lu t giao thông đ ng bườ ủ ượ ề ạ ả ề ậ ườ ộ
d n đ n xe mô tô do anh Hoàng Công M đi u khi n đi ng c chi u, phía sau chẫ ế ề ể ượ ề ở
v  là ch  Hà Th  Ng và con gái là Hoàng C m A đ  xu ng đ ng. H u qu : Haiợ ị ị ẩ ổ ố ườ ậ ả
m  con ch  Ngân ngã ra đ ng làm bánh sau tr c th  4 bên trái xe ô tô chèn quaẹ ị ườ ụ ứ
đ u cháu C m Anh làm cháu C m Anh ch t t i ch , ch  Ngân b  th ng, t  lầ ẩ ẩ ế ạ ỗ ị ị ươ ỷ ệ
t n h i s c kho  là 43%.ổ ạ ứ ẻ

Hành vi c a b  cáo đã  ủ ị ph m vào t i vi ph m quy đ nh v  tham gia giaoạ ộ ạ ị ề
thông đ ng b  theo ườ ộ đi m a kho n 1 Đi u 260 ể ả ề B  lu t Hình s  ộ ậ ự 2015 nh  b n ánư ả
Tòa án c p s  th m đã k t t i là hoàn toàn phù h p. ấ ơ ẩ ế ộ ợ

V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : Không cóề ế ặ ệ ự

V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : ề ế ả ẹ ệ ự B  cáo đã thành kh n khai báo,ị ẩ
ăn năn h i c i; sau khi tai n n x y ra, b  cáo đã t  nguy n b i th ng, kh c ph cố ả ạ ả ị ự ệ ồ ườ ắ ụ
h u qu  cho gia đình b  h i, đ i di n h p pháp c a b  h i xin gi m nh  hình ph tậ ả ị ạ ạ ệ ợ ủ ị ạ ả ẹ ạ
cho b  cáo. B  cáo có bác ru t Hoàng Văn Canh là li t sĩ do gia đình b  cáo thị ị ộ ệ ị ờ
cúng nên đ c xem là nh ng tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  đ i v iượ ữ ế ả ẹ ệ ự ố ớ  bị
cáo đ c quy đ nh t i đi m b, s kho n 1, Kho n 2 Đi u 51 B  lu t Hình s  nhượ ị ạ ể ả ả ề ộ ậ ự ư
Tòa án c p s  th m áp d ng là hoàn toàn phù h p. ấ ơ ẩ ụ ợ

T i c p phúc th m, đ i di n b  h i là anh Hoàng Công M ti p t c có đ nạ ấ ẩ ạ ệ ị ạ ế ụ ơ
đ  ngh  gi m nh  hình ph t cho b  cáo và đ  ngh  cho b  cáo đ c h ng án treoề ị ả ẹ ạ ị ề ị ị ượ ưở
đ  có c  h i chăm sóc gia đình.ể ơ ộ

H i đ ng xét x  phúc th m xét th y, b  cáo ph m t i l n đ u, có n i cộ ồ ử ẩ ấ ị ạ ộ ầ ầ ơ ư
trú rõ ràng, có nhi u tình ti t gi m nh  nên có đ  các đi u ki n quy đ nh t i nghể ế ả ẹ ủ ề ệ ị ạ ị
quy t c a H i đ ng th m phán v  án treo, tr c khi xét x  phúc th m b  cáo cóế ủ ộ ồ ẩ ề ướ ử ẩ ị
thăm h i gia đình b  h i và b  h i có đ n ti p t c xin gi m nh  hình ph t cho bỏ ị ạ ị ạ ơ ế ụ ả ẹ ạ ị
cáo đ c h ng án treo; vi c áp d ng hình ph t tù giam là không c n thi t, màượ ưở ệ ụ ạ ầ ế
ch  c n cho b  cáo đ c c i t o t i xã h i d i s  giám sát c a chính quy n đ aỉ ầ ị ượ ả ạ ạ ộ ướ ự ủ ề ị
ph ng cũng đ  tác d ng giáo d c riêng và phòng ng a chung. ươ ủ ụ ụ ừ

B i các phân tích trên, h i đ ng xét x  th y có căn c  ch p nh n khángở ộ ồ ử ấ ứ ấ ậ
cáo c a b  cáo.ủ ị



[3]  Do ch p nh n kháng cáo nên b  cáo không ph i ch u án phí hình sấ ậ ị ả ị ự
phúc th m theo qui đ nh. ẩ ị

[4]  Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, khángế ị ủ ả ơ ẩ
ngh  có hi u l c thi hành k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh .ị ệ ự ể ừ ế ờ ạ ị

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  đi m b kho n 1 Đi u 355; Đi u 357 B  lu t T  t ng hình s  .ứ ể ả ề ề ộ ậ ố ụ ự

Áp d ng Đi u 23 Ngh  quy t s  326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016ụ ề ị ế ố
c a U  ban th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, n p, qu n lýủ ỷ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả
và s  d ng án phí, l  phí Toà án.ử ụ ệ

X :ử

I. Ch p nh n yêu c u kháng cáo c a b  cáo ấ ậ ầ ủ ị Hoàng Văn Ph

II. S a B n án hình s  s  th m s : 01/2022/HS-ST ngày 07 tháng 01 nămử ả ự ơ ẩ ố
2022 c a Tòa ánủ  nhân dân huy n SS, thành ph  HN; ệ ố

Tuyên b :  ố Hoàng Văn Ph ph m t iạ ộ “Vi ph m quy đ nh v  tham gia giaoạ ị ề
thông đ ng b ”ườ ộ .

Áp d ng: đi m a kho n 1 đi u 260, đi m b, s kho n 1, kho n 2 đi u 51 vàụ ể ả ề ể ả ả ề
đi u 65 B  lu t hình s  năm 2015.ề ộ ậ ự

X  ph t: ử ạ B  cáo ị Hoàng Văn Ph 13 tháng tù nh ng cho h ng án treo; th iư ưở ờ
h n th  thách 26 (hai m i sáu) tháng k  t  ngày tuyên án phúc th m là ngàyạ ử ươ ể ừ ẩ
29.04.2022.

Trong th i gian th  thách, n u ng i đ c h ng án treo c  ý vi ph mờ ử ế ườ ượ ưở ố ạ
nghĩa v  theo quy đ nh c a Lu t Thi hành án hình s  02 l n tr  lên, thì Tòa án cóụ ị ủ ậ ự ầ ở
th  quy t đ nh bu c ng i đ c h ng án treo ph i ch p hành hình ph t tù c aể ế ị ộ ườ ượ ưở ả ấ ạ ủ
b n án đã cho h ng án treo. ả ưở

Giao Hoàng Văn Ph cho UBND  xã Thái S n, huy n Hi p Hòa, t nh B cơ ệ ệ ỉ ắ
Giang giám sát,  giáo d c trong th i  gian th  thách.  Tr ng h p ng i  đ cụ ờ ử ườ ợ ườ ượ
h ng án treo thay đ i n i c  trú thì th c hi n theo kho n 1 đi u 69 Lu t thiưở ổ ơ ư ự ệ ả ề ậ
hành án hình s .ự

III. V  án phí: B  cáo không ph i ch u án phí hình s  phúc th m.ề ị ả ị ự ẩ

IV. Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, không bế ị ủ ả ơ ẩ ị
kháng ngh  có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh .ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ ị

V. B n án phúc th m có hi u l c k  t  ngày tuyên án 29.04.2022.ả ẩ ệ ự ể ừ

N i nh nơ ậ :
- TAND huy n SS;ệ
- VKSND thành ph  HN;ố
- VKSND huy n SS;ệ

THAY M T H I Đ NG XÉT XẶ Ộ Ồ Ử
TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ



- Công an huy n SS;ệ
- Chi c c THADS huy n SS;ụ ệ
- Nh ng ng i tham gia t  t ng;ữ ườ ố ụ
-Trung tâm lý l ch t  pháp qu c gia –ị ư ố
 B  T  Phápộ ư
- L u HS v  án.ư ụ

Nguy n Đình Ti n ễ ế


